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MẪU 01. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT
Kỳ báo cáo từ 10/9 đến 16/9/2018

I. Tình hình chung

1. Về diễn biến thời tiết

Cuối tuần có mưa, trời chuyển gió mùa, se lạnh về đêm. Nhiệt độ TB: 28 0C; cao: 33 0C; thấp: 24 0C; ẩm độ không khí: 80 - 90%.

2. Những vấn đề đặc biệt cần lưu ý liên quan đến sản xuất (dịch bệnh, thiên tai,…)

2.1. Cây lúa: Theo báo cáo của các huyện, TP, TX, đến ngày 14/9/2018, diện tích lúa mùa toàn tỉnh đã trỗ khoảng 42.577 ha, đạt 73,4% diện tích gieo cấy (trong đó, diện tích lúa đang đỏ đuôi 2.530 ha, diện tích lúa đang vào chắc xanh 17.591 ha, diện tích lúa vừa trỗ thoát và đang trỗ 22.456 ha); diện tích chưa trỗ 15.373 ha.  

2.2. Cây ngô:

- Cây ngô hè thu: Diện tích ngô ăn tươi thu hoạch từ ngày 10-16/9/2018 dự kiến khoảng 140 ha, năng suất 65 tạ/ha, sản lượng 910 tấn, giá bán khoảng 10.500đồng/kg.

- Cây ngô vụ đông: Kế hoạch toàn tỉnh 2.000ha, theo báo báo của các địa phương diện đã trồng được 110ha chủ yếu ven vãi ngoài sông..

2.3. Sâu bệnh hại lúa

- Chuột tiếp tục gây hại gia tăng, với diện tích nhiễm (DTN) là 48,6ha, trong đó 47,1ha nhiễm nhẹ đến trung bình, 1,5ha nhiễm nặng (tỷ lệ hại TB từ 1-5% dảnh, cao 5-7%, cục bộ hại tới 10-15% dảnh).

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đang ở giai đoạn phổ biến Nhộng-TT; DTN. Hiện mật độ trưởng thành TB 3-5 con/m2, nơi cao 7-10 con/m2; tập trung ở những ruộng xanh tốt, ven làng, những diện tích không được phun trừ kịp thời ở một số xã  như: Vĩnh Hồng, Hùng Thắng, Long Xuyên, Thúc Kháng – Bình Giang; Cẩm Hưng, Ngọc Liên – Cẩm Giàng,..).

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục gây hại và gia tăng mật độ; rầy đang ở giai đoạn tuổi 3 -TT, gây hại nhiều trên lúa mùa sớm và mùa trung với DTN 248,5ha, trong đó 241,5ha nhẹ-TB, 7ha nhiễm nặng, mật độ phổ biến từ 500-1.000 con/m2, nơi cao 1.500-2.000 con/m2, cục bộ lên tới 3.000-5.000 con/m2 trên các giống BT7, Nếp, BC15…, đến nay nông dân đã phun trừ trên 9.100ha.

- Bệnh vàng lụi, lùn sọc đen: Bệnh tiếp tục gây hại rải rác, hiện DTN bệnh lùn sọc đen là 01 ha, mức độ nhẹ (tỷ lệ bệnh 1-3% số dảnh).

- Bệnh khô vằn: Gây hại gia tăng trên các trà lúa với DTN là 3.055ha, trong đó 3.001,5 nhiễm nhẹ-TB, 53,5ha nhiễm nặng (tỷ lệ hại 3-7% dảnh, cao 10-15% dảnh, cục bộ 20-30%), nông dân đã phòng trừ 5.233ha.

- Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn: Tuần qua tiếp tục gây hại gia tăng, nhất là trên những giống nhiễm (Bắc thơm, BC15 …) ở các huyện như Bình Giang, Nam Sách, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Thanh Hà, Gia Lộc … DTN bệnh bạc lá là 113,5ha, trong đó 112,5ha nhiễm nhẹ-TB, 1ha nhiễm nặng (tỷ lệ hại 5-10% số lá, cao 20-30% số lá; cấp bệnh: 1-9); DTN bệnh đốm sọc vi khuẩn là 7,5ha nhẹ-TB (tỷ lệ hại 5-10% số lá, cao 20% số lá; cấp bệnh: 1-7). Nông dân đã phòng trừ 338ha bằng các loại thuốc đặc hiệu.

- Bệnh đạo ôn lá: Đã phát sinh gây hại cục bộ trên các giống Nếp tại các xã Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Khê - Kim Thành, với DTN 4,5ha nhẹ-TB, tỷ lệ hại 1-3%, cao 5-7% số lá, nông dân đã phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu.

2.4. Ngô: Bệnh đốm lá, sâu đục thân, bệnh gỉ sắt … gây hại nhẹ.
II. Diện tích gieo trồng và dự báo năng suất, sản lượng
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                                                         Chuyên gia báo cáo
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